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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Gia Lai, ngày       tháng 10  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt chủ trương mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm của  

Trung tâm Y tế huyện Chư Sê 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch 

vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 399/TTr-STC ngày 

07/10/2022. 

      QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt chủ trương mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm 

của Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, với những nội dung như sau: 

1. Đơn vị mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm của Trung tâm Y tế 

huyện Chư Sê: Trung tâm y tế huyện Chư Sê. 

 2. Danh mục, số lượng: 

STT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng 
1 Bông y tế Kg 300 

2 Dung dịch cồn sát khuẩn tay Chai 500 

3 Viên khử khuẩn Viên 5.000 

4 Băng bột bó thạch cao Cuộn 1.000 

5 BĂNG THUN 3 INCHES Cuộn 500 

6 Băng keo cá nhân hộp 50 

7 BĂNG CUỘN 0.07X2M Cuộn 3.000 

8 Băng dính lụa Cuộn 2.000 

9 Bông gạc đắp vết thương  Miếng 6.000 

10 Bơm tiêm sử dụng một lần 3cc Cái 40.000 

11 Bơm tiêm sử dụng một lần 20cc Cái 5.000 

12 Bơm tiêm sử dụng một lần 1cc Cái 300 
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STT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng 
13 Bơm tiêm sử dụng một lần 5cc Cái 60.000 

14 Bơm tiêm sử dụng một lần 10cc Cái 25.000 

15 Bơm tiêm sử dụng một lần 50cc Cái 300 

16 Kim Cánh Bướm Cái 2.000 

17 Kim lấy thuốc Cái 15.000 

18 Kim luồn 24G Cái 5.000 

19 Kim luồn 22 G Cái 1.000 

20 Kim luồn 20 G Cái 500 

21 Kim châm cứu số 4 Cái 400.000 

22 Kim châm cứu số 7 Cái 10.000 

23 Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần Cái 3.000 

24 Dây truyền dịch có bầu pha thuốc Chiếc 1.500 

25 Găng tay khám  Đôi 50.000 

26 Găng Tay Tiệt Trùng  Đôi 20.000 

27 Ống thông dạ dày số 16 Cái 100 

28 Ống thông dạ dày số 8 Cái 100 

29 Ống đặt nội khí quản có bóng các số Cái 100 

30 Dây thở Oxy 2 nhánh trẻ sơ sinh Cái 100 

31 Dây thở Oxy 2 nhánh trẻ em Cái 1.000 

32 Dây thở Oxy 2 nhánh người lớn Cái 1.000 

33 Sonde foley 2 nhánh số 8 Cái 100 

34 Sonde foley 2 nhánh số 16 Cái 300 

35 Sonde foley 2 nhánh số 26 Cái 50 

36 Sonde Nelaton số 16 Cái 50 

37 Sonde Hậu Môn số 16 Cái 50 

38 Sonde Hậu Môn số 26 Cái 50 

39 Bộ súc rửa dạ dày kín sử dụng một lần Bộ 200 

40 Dây hút nhớt số 8 có khóa Cái 1.000 

41 Dây hút nhớt số 16 có khóa Cái 500 

42 Chỉ Nylon 2/0 kim tam giác Sợi 1.000 

43 Chỉ Nylon 1/0 kim tam giác Sợi 100 

44 Chỉ Nylon 3/0 kim tam giác Sợi 500 

45 Chỉ Nylon 4/0 kim tam giác Sợi 200 

46 Chỉ Silk  2/0, kim tam giác Tép 500 

47 Chỉ Cromic 2-0 Kim tròn Sợi 1.000 

48 Chỉ Cromic 3-0 Kim tròn Sợi 300 

49 Dao mổ cái 500 

50 Phim X quang 24 x 30 cm Hộp 10 

51 Phim X quang 30 x 40cm Hộp 10 

52 Phim X quang 35 x 35cm Hộp 10 

53 Phim XQ khô DI-HT 26*36 Hộp 30 

54 Phim XQ khô DI-HT 20*25 Hộp 80 

55 Đầu côn xanh  Cái 5.000 

56 Đầu côn vàng Cái 20.000 

57 Miếng dán điện cực Miếng 200 

58 Mặt nạ xông khí dung sơ sinh Cái 20 
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STT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng 
59 Mặt nạ xông khí dung trẻ em Cái 20 

60 Mặt nạ xông khí dung người lớn Cái 20 

61 Mask oxy có túi ( người lớn) Cái 50 

62 Mask oxy có túi ( trẻ em) Cái 50 

63 Vòng tránh thai Tcu 380A Cái 100 

64 Thuốc rửa phim XQ tay Bộ 40 

65 Gel siêu âm Can 50 

66 Giấy điện tim 3 cần Cuộn 150 

67 Giấy in nhiệt máy nước tiểu Cuộn 50 

68 Giấy siêu âm Cuộn 300 

69 Kẹp rốn Cái 1.000 

70 Khẩu trang giấy 3 lớp Hộp 1.000 

71 Lọ đựng bệnh phẩm Cái 300 

72 Ống chống đông EDTA Cái 30.000 

73 Ống nghiệm Heparin Cái 15.000 

74 Dây bơm tiêm điện Cái 200 

75 Ống nghe Cái 30 

76 Máy đo huyết áp cơ Cái 30 

77 Đè lưỡi inox Cái 200 

78 Nhiệt kế nách thủy ngân Cái 180 

79 Huyết áp điện tử bắp tay Cái 10 

80 Dây garo cao su Cái 100 

81 Đè lưỡi gỗ Hộp 300 

82 
Test phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm 

gan C 
Test 200 

83 Test nhanh chuẩn đoán viêm dạ dày H.Pylori Ag Test 1.000 

84 
Test phát hiện định tính kháng nguyên virus viêm gan 

B 
Test 1.000 

85 Test phát hiện kháng nguyên NS1 virus Dengue Test 2.000 

86 Que nước tiểu COMBINA 13  Test 10.000 

87 Test ma tuý 4 chân Test 3.000 

88 Que thử đường huyết Test 500 

89 HC-CLEANER Chai 25 

90 HC-DILUENT Thùng 30 

91 HC-LYSE-CF Chai 15 

92 Diluent  Thùng 75 

93 Cleaner  Thùng 23 

94 Cleaner- 3 Thùng 8 

95 Lyse Chai 45 

96 Uric acid liquicolor Hộp 7 

97 ALBUMIN liquicolor Hộp 3 

98 Cholesterol liquicolor Hộp 15 

99 Creatinine liquicolor Hộp 10 

100 Glucose liquicolor  Hộp 30 

101 GOT(ASAT) liquiUV Hộp 30 

102 GPT(ALAT) liquiUV Hộp 30 
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STT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng 
103 HDL Cholesterol liquicolor Hộp 15 

104 TOTAL PROTEIN liquicolor Hộp 10 

105 Triglycerides liquicolormono Hộp 15 

106 Urea liquiUV Hộp 7 

107 Special Wash Solution Hộp 15 

108 Wash Additive Hộp 7 

109 Autocal Hộp 1 

110 Humatrol N Hộp 1 

111 Humatrol P Hộp 1 

112 Pack ISE 3000 Bình 2 

113 ISE Calibration Lọ 1 

114 Weekly Cleaning solution Lọ 1 

115 ISE Control Lọ 1 

116 K Electrode Filling Solution Lọ 1 

117 pH, Na+, Cl- electrodes filling solution Lọ 1 

3. Tổng kinh phí dự kiến mua sắm: 3.464.246.000 đồng. 

4. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023.  

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn thu sự nghiệp y tế của Trung tâm y tế 

huyện Chư Sê (bao gồm viện phí, bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác). 

6. Địa điểm thực hiện: Trung tâm y tế huyện Chư Sê. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Trung tâm y tế huyện Chư Sê thực hiện việc mua sắm đúng 

theo chủ trương quy định tại Quyết định này và đúng các quy định của pháp luật.  

2. Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Chư Sê chịu trách 

nhiệm toàn diện về danh mục, số lượng, chủng loại đã đề xuất mua sắm; Giám đốc 

Sở Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất.   

3. Giao Sở Tài chính, Sở Y tế kiểm tra, hướng dẫn Trung tâm y tế huyện 

Chư Sê thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế; 

Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm y tế huyện Chư Sê và thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh;  

- Lưu VT, KGVX, KTTH. 

         KT. CHỦ TỊCH 

         PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

        Hồ Phước Thành 
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